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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:         /STP-XDKTVB
V/v góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày      tháng 11 năm 2024



Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 3704/SYT-NVY ngày 11/11/2024 của Sở Y tế về việc góp ý Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý (sau đây gọi là dự thảo Nghị quyết). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị quyết và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có một số ý kiến góp ý như sau:

1. Đối với dự thảo Nghị quyết
- Tại phần trích yếu nội dung dự thảo Nghị quyết: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại cho thống nhất với nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết và quy định tại khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, cụ thể: “Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý”.
- Tại khoản 1 Điều 1: Đề nghị bỏ cụm từ “Ban hành kèm theo Nghị quyết này” cho phù hợp vì đây là dự thảo quy định trực tiếp. Đồng thời, đề nghị bổ sung cụm từ “của Nhà nước” vào trước cụm từ “thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý” cho chặt chẽ.
- Tại khoản 2 Điều 1: Đề nghị bỏ toàn bộ nội dung quy định này tại dự thảo Nghị quyết cho phù hợp. Đối với nội dung này đề nghị cơ quan soạn thảo đưa vào dự thảo Tờ trình nhằm thuyết minh, giải trình để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở xem xét, quyết định.

- Tại Điều 2: 
+ Thứ nhất, đề nghị bỏ nội dung khoản 1 cho phù hợp và thống nhất với các Mẫu nghị quyết hành chính trước đây do Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua.

+ Thứ hai, đề nghị bỏ toàn bộ nội dung khoản 2 vì đây là nghị quyết hành chính, theo đó việc nghị quyết hành chính quy định không áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật là chưa phù hợp (giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có liên quan sẽ áp dụng khi nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực; nội dung có liên quan đến việc áp dụng các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan sẽ được đề cập tại nghị quyết quy phạm pháp luật về việc bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 287/2024/NQ-HĐND và nội dung liên quan tại Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND đang được Sở Y tế thực hiện quy trình theo quy định).

+ Thứ ba, đề nghị bỏ nội dung tại khoản 3 vì không cần thiết quy định tại dự thảo Nghị quyết và không phù hợp với thẩm quyền được giao tại khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

+ Thứ tư, đề nghị chỉnh sửa tên Điều 2 thành “Điều khoản chuyển tiếp” cho phù hợp. Theo đó, nội dung Điều 2 dự thảo sẽ còn quy định tại khoản 4 dự thảo Nghị quyết (đề nghị bỏ số thứ tự của khoản 4 sau khi đã bỏ 03 khoản nêu trên).

- Tại câu cuối dự thảo Nghị quyết: Đề nghị bổ sung cụm từ “và có hiệu lực từ ngày thông qua” vào sau cụm từ “thông qua ngày… tháng 12 năm 2024” cho đầy đủ và thống nhất với các nghị quyết hành chính trước đây do Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua.

- Tại phần nơi nhận: Đề nghị rà soát lại toàn bộ phần nơi nhận để chỉnh sửa các cơ quan, đơn vị nhận văn bản cho đảm bảo với nghị quyết hành chính, như: Đề nghị bỏ nơi nhận là “Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL)”…

- Đối với mức giá quy định tại các Phụ lục: 

Qua đối chiếu tại khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: “6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định”. 
Theo đó, Sở Y tế đã giải trình cụ thể nội dung có liên quan tại dự thảo Tờ trình, cụ thể:

“Đối với 10.038 giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đã xây dựng giá theo phương pháp chi phí, quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 21/2024/TT-BYT; trong đó, yếu tố chi phí trực tiếp theo phương án so sánh với yếu tố chi phí trực tiếp đang thực hiện của Thông tư số 22/2023/TT-BYT; giữ nguyên cơ cấu giá dịch vụ Thông tư số 21/2023/TT-BYT và Thông tư số 22/2023/TT-BYT, chỉ điều chỉnh yếu tố tiền lương từ mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tương đương với việc nhân chi phí tiền lương lên 1,3 lần). Sở Y tế đã so sánh giá đề xuất với 06 bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ Y tế ban hành... cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc; kết quả tất cả giá đề xuất của Sở Y tế đều không vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Đối với 127 giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 01 dịch vụ (Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ) giữ nguyên giá tại Nghị quyết số 287/2024/NQ-HĐND; 126 dịch vụ kỹ thuật có tên trong Phụ lục I Thông tư số 23/2024/TT-BYT nhưng chưa được phiên mã tương đương, không có giá tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT và Thông tư số 22/2024/TT-BYT, cũng chưa có giá do Bộ Y tế quy định cho các bệnh viện trực thuộc có 08 dịch vụ kỹ thuật tại Điều 2 của Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND được giữ nguyên cơ cấu giá, chỉ điều chỉnh tiền lương cơ sở; 118 dịch vụ kỹ thuật được xây dựng giá bằng phương pháp chi phí….”.
Tuy nhiên, để dự thảo Nghị quyết được hoàn thiện, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ các Phụ lục, đối chiếu với các quy định hiện hành có liên quan để quy định được đảm bảo, tránh thiếu sót.

Đồng thời, đề nghị bổ sung nội dung “(Kèm theo Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày… tháng… năm… của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)” vào phía dưới tên các Phụ lục cho đầy đủ.

2. Đối với dự thảo Tờ trình

Đối với các nội dung được chỉnh sửa tại dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa đồng thời tại dự thảo Tờ trình cho thống nhất.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý. Sở Tư pháp kính gửi Sở Y tế./.
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